Họ và tên: …………………………………



Lớp: 3...
PHIẾU LUYỆN TIẾNG VIỆT – TUẦN 8

 Bài 1: Điền d, gi hay r.


- Tác phẩm Dế mèn phiêu lưu kí của nhà văn Tô Hoài đã được  ....ịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau trên thế giới.


- Anh trai em vừa được cấp …..ấy phép lái xe mô tô.

- Hằng đọc bài rất …. õ ….àng.

Bài 2: Điền tiếp từ ngữ vào từng dòng để hoàn thành các thành ngữ , tục ngữ sau: 
a. Nhường cơm …………………………………………………………………….

b. Bán anh em xa …………………………………………………………………..

c. Đèn nhà ai ……………………………………………………………………….

d. Tương thân ……………………………………………………………………...

e. Một cây …………………………………………………………………………

Ba cây …………………………………………………………………………..
Bài 3: Tìm bộ phận trả lời câu hỏi  câu  Ai? và bộ phận trả lời câu hỏi  làm gì? Trong mỗi câu sau:

a. Bạn Hà giúp chú thương binh qua đường.
        …………………………………………............
      b. Bố mẹ em đang xem ti vi

      …………………………………………………..
Bài 4: Điền tiếp bộ phận còn thiếu để tạo thành câu hoàn chỉnh.

· Các bạn trong cùng một lớp ……………………………………………………
· …………………………………góp sách vở giúp các bạn vùng lũ.
Bài 5: Nối từ ngữ ở bên trái với nghĩa thích hợp ở bên phải.

a. đồng hương 



1. người cùng chí hướng 







     (trong tổ chức cách mạng)

b. đồng chí 




2. người cùng nghề

c. đồng đội 




3. người cùng quê

d. đồng bào 




4. người cùng đội ngũ

e. đồng nghiệp 



 5. người cùng nòi giống
